
Biểu mẫu 06 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH 
     TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH HÒA  

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2023 - 2024 

STT Nội dung Tổng số 
Chia ra theo khối lớp 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

I Tổng số học sinh   422 394 329 244  254 

II Số học sinh học 2 buổi/ngày  1643 422 394  329 244  254 

III 
Số học sinh 
chia theo năng lực, phẩm chất 

            

1 
Tốt 
(tỷ lệ so với tổng số) 

97,8 96,9 97,2 97,6 98,4  98,4 

2 
Đạt 
(tỷ lệ so với tổng số) 

2,1  3,1  2,8 2,1 1,6  1,6  

3 
Cần cố gắng 
(tỷ lệ so với tổng số) 

0,1  0  0 0,3 0  0 

IV 
Số học sinh 
chia theo kết quả học tập 

            

1 
Hoàn thành tốt/ Hoàn thành 
xuất sắc 
(tỷ lệ so với tổng số) 

80,3  80,6 79,7 81,8  75,0 72,8 

2 
Hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số) 

 18,9 7,0 20,0   17,9 25,0 27,2 

3 
Chưa hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số) 

 0,8  2,4  0,3  0,3 0  0 

V Tổng hợp kết quả cuối năm             

1 
Lên lớp 
(tỷ lệ so với tổng số) 

99,2   97,6  99,7 99,7 100 100 

a 
Trong đó: 
HS được khen thưởng cấp 
trường (tỷ lệ so với tổng số) 

 85,6  88,9 77,2   86,3  88,1 89,8 

b 
HS được cấp trên khen thưởng 
(tỷ lệ so với tổng số) 

 183 HS 
11,1 

10 HS 
4,2 

17 HS 
4,3 

57 HS 
17,3 

61 HS 
25,0 

38 HS 
15,0 

2 
Ở lại lớp 
(tỷ lệ so với tổng số) 

 0,8 2,4 0,3  0,3  0  0 

  
  Bình Thạnh, ngày 30 tháng 8 năm 2024 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên và đóng dấu) 

(đã ký) 
 
 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 
  
 


